
 011 Ha 73.799,0       72.489,3 98,23

111

1110091 Ha 36.513,1       36.316,4 99,46

1110092 Ha 36.513,1       36.316,4 99,46

1110094 Tạ/ha 59,24            59,55 100,51

111009 Tấn 216.315,6     216.254,4 99,97

112

1120191 Ha 12.733,8       12.365,4 97,11

1120192 Ha 12.733,8       12.365,4 97,11

1120194 Tạ/ha 48,65            48,79 100,27

112019 Tấn 61.953,8       60.325,74 97,37

113

1130101 Ha 1.175,0         959,4 81,65

1130102 Ha 1.175,0         959,4 81,65

1130104 Tạ/ha 67,84            68,52 101,00

113010 Tấn 7.971,4         6.573,8 82,47

1130201 Ha 6.483,7         5.755,0 88,76

1130202 Ha

1130204 Tạ/ha

113020 Tấn

1130301 Ha 123,6            145,1 117,38

1130302 Ha 42,2              58,20 138,01

1130304 Tạ/ha 96,73            94,54 97,74

113030 Tấn 407,9            550,3 134,89

1130701 Ha 63,8              19,0 29,79

1130702 Ha 63,8              19,0 29,79

1130704 Tạ/ha 142,77          158,91 111,31

113070 Tấn 910,7            301,93 33,15

114

1140001 Ha 264,7            241,2 91,14

1140002 Ha

1140004 Tạ/ha

114000 Tấn

116

1160901 Ha 1,5                9,7 654,05

1160902 Ha 1,5                9,7 654,05

1160904 Tạ/ha 18,09            16,48 91,08

116090 Tấn 2,7                15,9 595,74

117

1170101 Ha 62,3              67,3 107,98

1170102 Ha 62,3              67,3 107,98

1170104 Tạ/ha 18,55            18,81 101,40

117010 Tấn 115,6            126,55 109,49

1170201 Ha 2.959,4         2.731,9 92,31

1170202 Ha 2.959,4         2.731,9 92,31
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VII. Cây có hạt chứa dầu

1. Đậu tương 

(đậu nành)

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

2. Lạc (đậu 

phộng)

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

IV. Cây Mía

1. Mía Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

VI. Cây lấy sợi

Cây lấy sợi 

khác (gai, 

dứa sợi,…)

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

4. Khoai tây Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

2. Sắn (mỳ) Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

3. Khoai sọ Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

1. Ngô (bắp) Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

III. Cây lấy củ có chất bột

1. Khoai lang Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

Tên chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

 Chính thức 

năm 2020 
Mã số

 Chính thức 

năm 2019 

 So sánh 

cùng kỳ

(%) 

II. Ngô và cây lương thực có hạt khác 

TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG 

I. Lúa 

1. Lúa Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng



Tên chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

 Chính thức 

năm 2020 
Mã số

 Chính thức 

năm 2019 

 So sánh 

cùng kỳ

(%) 

1170204 Tạ/ha 22,26            22,20 99,72

117020 Tấn 6.589,2         6.065,3 92,05

1170301 Ha 12,7              14,8 116,68

1170302 Ha 12,7              14,8 116,68

1170304 Tạ/ha 5,77              5,79 100,44

117030 Tấn 7,3                8,6 117,19

118

1181101 Ha 10.382,6       10.721,2 103,26

1181201 Ha 10.382,6       10.721,2 103,26

1181401 Tạ/ha 154,10          155,79 101,09

1181 Tấn 159.995,3     167.022,1 104,39

11811101 Ha 6.226,7         6.794,6 109,12

11811201 Ha 6.226,7         6.794,6 109,12

11811401 Tạ/ha 154,62          156,50 101,22

1181101 Tấn 96.276,1       106.336,6 110,45

11812101 Ha 16,4              20,9 126,89

11812201 Ha 16,4              20,9 126,89

11812401 Tạ/ha 224,43          233,04 103,83

11812101 Tấn 369,0            486,1 131,75

11813101 Ha 486,9            496,0 101,87

11813201 Ha 486,9            496,0 101,87

11813401 Tạ/ha 115,91          122,00 105,25

11813 Tấn 5.643,7         6.051,1 107,22

11814101 Ha 2.712,1         2.542,3 93,74

11814201 Ha 2.712,1         2.542,3 93,74

11814401 Tạ/ha 161,09          160,38 99,56

11814 Tấn 43.688,7       40.773,6 93,33

11815101 Ha 940,1            856,1 91,06

11815201 Ha 940,1            856,1 91,06

11815401 Tạ/ha 148,84          154,26 103,64

11815 Tấn 13.991,4       13.205,3 94,38

11821 Ha 636,1            559,0 87,89

11822 Ha 636,1            559,0 87,89

11824 Tạ/ha 13,20            13,10 99,25

1182 Tấn 839,3            732,1 87,23

11831 Ha 47,3              78,3 165,42

119

1191

1191101 Ha 32,5              51,2 157,40

1191102 Ha 32,5              51,2 157,40

1191104 Tạ/ha 55,26            59,41 107,50

119110 Tấn 179,7            304,1 169,21

1191201 Ha 21,4              35,6 166,20

1191202 Ha 21,4              35,6 166,20

1191204 Tạ/ha 42,66            43,92 102,96

119120 Tấn 91,2              156,1 171,12

1191901 Ha 18,0              26,9 149,50

1191902 Ha 18,0              26,9 149,50

1191904 Tạ/ha 28,08            30,86 109,91

Cây gia vị 

hằng năm 

khác (riềng, 

tía tô, kinh 

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

3. Hoa các loại

IX. Cây hằng năm khác

1. Cây gia vị hằng năm

Ớt cay Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

Gừng Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

2. Đậu/đỗ 

các loại

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

e. Rau lấy củ, 

rễ hoặc lấy 

thân

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

c. Rau họ đậu Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

d. Rau lấy quả Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

a. Rau lấy lá Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

b. Dưa lấy 

quả

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

3. Vừng (mè) Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

VIII. Cây rau, đậu và các loại hoa

1. Rau các 

loại

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

2. Lạc (đậu 

phộng)

Năng suất thu hoạch

Sản lượng



Tên chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

 Chính thức 

năm 2020 
Mã số

 Chính thức 

năm 2019 

 So sánh 

cùng kỳ

(%) 

119190 Tấn 50,6              83,1 164,31

1192

1192201 Ha 11,5              16,7 144,71

1192202 Ha 11,5              16,7 144,71

1192204 Tạ/ha 63,66            68,76 108,02

119220 Tấn 73,5              114,8 156,31

1192401 Ha 10,6              22,9 216,38

1192402 Ha 10,6              22,9 216,38

1192404 Tạ/ha 62,31            63,68 102,20

119240 Tấn 65,8              145,5 221,15

1192501 Ha 12,4              21,8 176,28

1192502 Ha 12,4              21,8 176,28

1192504 Tạ/ha 101,49          111,88 110,24

119250 Tấn 125,3            243,6 194,33

1192901 Ha 22,4              26,9 120,16

1192902 Ha 22,4              26,9 120,16

1192904 Tạ/ha 22,61            24,07 106,49

119290 Tấn 50,7              64,9 127,95

1199

1199101 Ha 94,6              143,8 152,01

1199102 Ha 94,6              143,8 152,01

1199104 Tạ/ha 73,15            75,49 103,20

119910 Tấn 692,0            1.085,6 156,88

1199411 Ha 1.792,4         1.841,7 102,75

1199412 Ha 1.792,4         1.841,7 102,75

1199414 Tạ/ha 143,46          154,65 107,80

119941 Tấn 25.714,6       28.482,0 110,76

Cỏ voi Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

Cây dược 

liệu, hương 

liệu hằng 

năm khác (cà 

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

3. Cây hằng năm khác còn lại

Sen lấy hạt Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

Nghệ Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

Sả Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng

Cây gia vị 

hằng năm 

khác (riềng, 

tía tô, kinh Sản lượng

2. Cây dược liệu, hương liệu hằng năm

Ngải cứu Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Năng suất thu hoạch

Sản lượng



DT 

(Ha)

NS 

(Tạ/ha)

SL

(Tấn)

DT 

(Ha)

NS 

(Tạ/ha)

SL

(Tấn)
DT NS SL

Toàn tỉnh 36.513,1 59,24 216.315,6 36.316,4 59,55 216.254,4 99,46 100,51 99,97

 1. Thành phố Việt Trì 1.410,7 61,78 8.715,2 1.380,7 61,35 8.471,3 97,88 99,31 97,20

 2. Thị xã Phú Thọ 998,7 59,48 5.940,3 954,5 60,95 5.818,1 95,57 102,48 97,94

 3. Huyện Đoan Hùng 3.463,1 57,77 20.006,0 3.512,7 59,79 21.003,8 101,43 103,50 104,99

 4. Huyện Hạ Hoà 3.976,8 56,11 22.313,7 3.963,0 60,07 23.807,0 99,65 107,06 106,69

 5. Huyện Thanh Ba 3.201,8 56,34 18.038,7 3.185,1 57,44 18.296,2 99,48 101,96 101,43

 6. Huyện Phù Ninh 2.460,8 58,59 14.418,0 2.452,7 58,65 14.385,7 99,67 100,11 99,78

 7. Huyện Yên Lập 2.933,6 58,49 17.158,4 2.916,6 57,56 16.788,2 99,42 98,41 97,84

 8. Huyện Cẩm Khê 4.254,5 59,88 25.475,7 4.234,9 57,94 24.537,2 99,54 96,76 96,32

 9. Huyện Tam Nông 2.606,0 60,16 15.677,6 2.554,1 59,56 15.212,2 98,01 99,00 97,03

 10. Huyện Lâm Thao 3.241,8 64,54 20.922,6 3.208,9 61,39 19.699,4 98,99 95,12 94,15

 11. Huyện Thanh Sơn 3.371,6 60,14 20.276,7 3.347,7 59,75 20.003,8 99,29 99,36 98,65

 12. Huyện Thanh Thuỷ 2.491,2 61,32 15.275,9 2.483,5 64,23 15.952,6 99,69 104,75 104,43

 13. Huyện Tân Sơn 2.102,7 57,53 12.096,8 2.122,0 57,86 12.278,7 100,92 100,58 101,50

CHÍNH THỨC DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY LÚA 

Huyện, thành, thị

Vụ Đông xuân năm 2019 Vụ Đông xuân năm 2020 So sánh (%)
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